CHƯƠNG IV: HÔ HẤP

HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP 

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức:

- Trình bày được quá trình hô hấp và vai trò của hô hấp với sự sống.

- Xác định được vị trí cấu tạo các cơ quan hô hấp
2. Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập nghiên cứu SGK.

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, giải thích, khái quát hoá.

3. Thái độ: Có ý thức giữ gìn, bảo vệ cơ cơ quan hô hấp.

II. Chuẩn bị

1.Giáo viên: Tranh hình 19.1 - 2 SGK. Máy chiếu, màn chiếu, máy tính.

2.Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.

III. Tiến trình bài giảng.

1. Kiểm tra bài cũ: không

* Đặt vấn đề: Khi một người còn thở chúng ta khẳng định điều gì? Vậy, chứng tỏ hô hấp có vai trò như thế nào đối với con người và các loài sinh vật khác? Những cơ quan nào thực hiện quá trình hô hấp?
2. Dạy nội dung bài mới:


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1:

GV chiếu hình 20.1 + sơ đồ, yêu cầu HS đọc thông tin SGK, trả lời câu hỏi:

+ Hô hấp là gì?

+ Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?

+ Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp?

+ Hô hấp có quan hệ như thế nào với các hoạt động sống của cơ thể?

HS: Cá nhân nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

GV gọi một nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung. GV đánh giá kết quả, chốt:

ở mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp có sự tham gia của các cơ quan khác nhau. Đó là những cơ quan nào?

Hoạt động 2

GV chiếu hình 20.2 – 3 yêu cầu HS quan sát, trả lời câu hỏi:

+ Hệ hô hấp có những cơ quan nào?

+ Phổi có cấu tạo như thế nào?

Một số HS trả lời câu hỏi, GV cho toàn lớp trao đổi và tự rút ra kết luận

Cơ quan hô hấp có chức năng như thế nào?

GV hỏi thêm: Mặc dù đường dẫn khí đã làm ấm không khí vào phổi nhưng vào mùa đông đôi khi chúng ta vẫn bị nhiễm lạnh? Chúng ta cần làm gì để bảo vệ cơ quan hô hấp?

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung 

- GV mở rộng: Chức năng bảo vệ phổi còn có sự tham gia của hệ thần kinh (các tế bào cảm giác ở lớp niêm mạc họng, khí quản, vỏ não) và hệ cơ trong phản xạ ho, khạc các dị vật hay khối chất bẩn tích tụ có hại (đờm).
	I. Khái niệm hô hấp.
- Hô hấp là quá trình cung cấp O2 cho các tế bào trong cơ thê và thải CO2 ra ngoài.

- Nhờ hô hấp mà O2 lấy vào để oxi hoá hợp chất hữu cơ tạo ra năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của cơ thể

- Hô hấp gồm 3 giai đoạn: Sự thở, sự TĐK ở phổi và sự TĐK ở tế bào.

II. Các cơ quan hô hấp.
 Cơ quan hô hấp gồm:

+ Đường dẫn khí: Mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản.

+ Hai lá phổi: Gồm rất nhiều tế bào phế nang.

Chức năng của cơ quan hô hấp:

+ Đường dẫn khí có chức năng dẫn khí vào, ra, ngăn bụi, làm ấm và ẩm không khí vào phổi.

+ Phổi: Thực hiện trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài

Kết luận chung: SGK


3. Củng cố, luyện tập.(4’)

 ? Thế nào là hô hấp? Vai trò của hô hấp đối với các hoạt động của cơ thể?

? Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn nào là chủ yếu?

? Các thành phần chủ yếu của hệ hô hấp và chức năng của nó là gì?

4. Hướng dẫn HS tự học ở nhà.(1’)

- Học bài và trả lời câu SGK.

- Đọc mục: “Em có biết”
- Giải thích vì sao các vận động viên bơi lội có thể nhịn thở lâu dưới nước hơn so với người bình thường.
